	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	ĐỀ THI MÔN TIN HỌC CƠ SỞ
Học kỳ I, năm học 2011-2012


Họ và tên :
Mã sinh viên:

(Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề)
Phần chuẩn bị bắt buộc trước khi làm bài: Tại ổ đĩa C, tạo một thư mục được đặt tên (không dấu) theo định dạng MãSV_TênSV. Ví dụ: C:\0907020024_Dong.
Câu 1 (5 điểm): Sử dụng MS Word soạn thảo văn bản có nội dung như dưới đây (Lưu bài tập theo định dạng MaSV_Ten_Cau1.doc vào thư mục đã tạo ở Phần chuẩn bị):
Phạm vi nội dung ra đề: Các nội dung trong Chương trình chi tiết môn THCS
Đặc biệt lưu ý vào các nội dung kiến thức : Định dạng đoạn (Paragraph), danh sách (đơn & đa cấp), Heading, Tab, bảng, trộn dữ liệu ... 
Đề thi có thể là : 

· Soạn một mẫu đơn, mẫu văn bản (công văn, quyết định) của HANU: không để dài quá 1 trang.

· Trình bày bảng biểu: trên có tiêu đề (ví dụ: CHXHCN Việt Nam, Chương trình khung môn học,...), dưới có ngày tháng, hoặc người ký để giống như một văn bản trong thực tế.
· Trình bày một bài giới thiệu về chương trình, môn học ... để kiểm tra tổng hợp về bảng, danh sách đa cấp, bullets and numbering, dùng các heading cơ bản (1,2,3,4)

· Trộn dữ liệu
Cách chấm điểm:

· Đặt tên file theo đúng yêu cầu và copy đúng thư mục ở phần chuẩn bị; Soạn thảo theo đúng yêu cầu (dùng đúng các kỹ thuật: tab, style, bullets and numbering, table...) và trình bày đẹp: 5 điểm

· Nếu soạn thảo nhìn như yêu cầu của bài, nhưng lại dùng thủ công thì chỉ được ½ điểm: 

· Ví dụ 1: Trong bài có yêu cầu dùng numbering để đánh số thứ tự tự động mà gõ thủ công thì chỉ được ½ điểm

· Ví dụ 2: Trong phần tiêu đề của đơn cần phải dùng tab hoặc bảng để trình bày nhưng SV chỉ dùng phím spacebar để đẩy thì mặc dù soạn đẹp cũng chỉ được ½ điểm
· Căn lề (Bắt buộc): A4, Trái 3 cm, Phải 2 cm, Trên 2 cm, Dưới 2,5 cm 

Câu 2 (5 điểm): Sử dụng MS Excel hoàn thành bảng dữ liệu dưới đây (Lưu bài tập theo định dạng MaSV_Ten_Cau2.xls vào thư mục ở Phần chuẩn bị):

Cấu trúc đề:

	TIÊU ĐỀ (Ví dụ: DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN, BẢNG LƯƠNG ) – CHỮ IN HOA 14PT-B
Tiêu đề phụ (Ví dụ : Năm học 2011-2012, Tháng 12/2012, 4 Quý đầu năm) – Chữ thường 12pt
Bảng tính (không quá 10 dòng dữ liệu)


· Có 5 ý cho câu hỏi này, mỗi ý 1 điểm:  
· Ý thứ nhất. Lưu bài tập theo định dạng MaSV_Ten_Cau2.xls vào thư mục ở Phần chuẩn bị. Nhập và định dạng nội dung của bảng tính.
· Các ý còn lại 2-5: Tính toán dữ liệu theo bảng đã cho. 
Phạm vi nội dung ra đề: Các nội dung trong Chương trình chi tiết môn THCS. Bắt buộc phải có 1 câu dùng hàm Lookup.
Cách chấm điểm:
· 5 ý mỗi ý 1 điểm
· Ý thứ nhất : Đặt tên file theo đúng yêu cầu và copy đúng thư mục ở phần chuẩn bị ; Nhập đủ bảng tính, căn chỉnh font chữ, màu sắc đẹp được 1 điểm
· Các ý còn lại (2-5) : tính đúng thì được 1 điểm tương ứng với 1 ý.
Quy ước chung cho cả Câu 1 và Câu 2:

· Nếu sinh viên không tạo đúng thư mục trong ổ C và đặt tên file cho 2 câu 1 và câu 2 theo đúng yêu cầu bị trừ 1 điểm.

· Hết giờ làm bài sinh viên copy bài vào thư mục trên máy GV
--------------------Hết------------------
Một số tình huống tiêu biểu sinh viên cần ôn tập kỹ

I. Phần Windows

- Tạo thư mục và đặt tên file theo đúng yêu cầu

II. Phần Word
- Căn lề (Bắt buộc): A4, Trái 3 cm, Phải 2 cm, Trên 2 cm, Dưới 2,5 cm 
- Bắt buộc phải dùng Tab hoặc Bảng để soạn thảo tiêu đề nếu bài cần trình bày như sau:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐH XUẤT SẮC 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Hoặc 


Hà Nội, ngày      tháng    năm 2011

HIỆU TRƯỞNG


NGUYỄN VĂN A

- Font, cỡ và giãn dòng: không bắt buộc (SV có thể tự chọn sao cho đẹp), dưới đây chỉ là gợi ý

+ Với các phần tiêu đề như ví dụ trên: Time New Roman, single, trên=dưới=0pt, cỡ chữ thì tùy theo mỗi phần trong khoảng (12-16pt) sao cho cân đối


+ Nội dung trong văn bản : Time New Roman, single, trên=dưới=6pt, cỡ chữ 12pt

III. Phần Excel
- Định dạng font chữ (Time New Roman), cỡ chữ cho cân đối

- Nhóm hàm xâu, thống kê, Lookup : 

- Chú ý đặc biệt với hàm Lookup khi so sánh : không cùng kiểu dữ liệu, nhập có dấu cách( không ra kết quả
- Xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng:  Ví dụ bài toán tính số tiền ở khách sạn. Phải lấy ngày đi – ngày đến để ra số ngày ở ( tính ra số tiền.
Trong trường hợp này sinh viên có thể dùng hàm DATE để nhập ngày tháng, khi đó phép tính trừ ngày rất dễ dàng.
Đề lẻ





Đề Ch/L








Lưu ý : Đề thi gồm 02 (hai) trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

